
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, ngõ 629/25 đường Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

06/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWIVINA

0110275173

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ đấu giá); Môi giới mua bán 
hàng hóa.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
(Ðối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

8. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIWIVINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIWIVINA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KIWIVINA JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0987895838
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN 
NGUYỄN 
NGỌC XUÂN 
MỸ

61/7 Cô Giang, 
Phường Cô 
Giang, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

C5303992

2 NGUYỄN THỊ 
THANH 
HẠNH

1B, khu phố 1, 
Phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 25,000

0821920151
13

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN THẾ 
DƯƠNG

Số nhà 72, tổ 29, 
Phường Thạc 
Gián, Quận Thanh 
Khê, Thành phố 
Đà Nẵng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.660 466.600.000 23,330

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.660 466.600.000 23,330

0380790359
53

4 PHAN THỦY 
CHI

P3B2 Tập thể Đại 
học kinh tế Quốc 
dân, Phường 
Đồng Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.680 466.800.000 23,340

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.680 466.800.000 23,340

0401620042
91

5 HOÀNG HÀ 
TRUNG

Số 15, ngõ 158/2 
đường Hoàng Văn 
Thái, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.660 466.600.000 23,330

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.660 466.600.000 23,330

0250880003
00

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

3/4Thời gian đăng từ ngày 06/03/2023 đến ngày 05/04/2023



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025088000300
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 15, ngõ 158/2 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15, ngõ 158/2 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG HÀ TRUNG Nam

14/11/1988 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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